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TT
Tên đơn vị
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(người)

Kế hoạch

thu quỹ

(đồng)

A Các đơn vị trực thuộc Trung ương 3.322 113 878 038

1 Cục Dự trữ Nhà nước KV Nam Tây Nguyên 58 1 964 112

2 Chi cục Kiểm lâm Vùng IV 41 1 388 424

3 Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 34 1 151 376

4 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi ngánh Đắk Lắk 56 1 896 384

5 Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 77 2 607 528

6 Viện Khoa học kỹ thuật NLN Tây Nguyên 94 3 183 216

7 Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk 86 2 924 000

8 Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk 553 17 008 409

9 Kiểm toán Nhà nước khu vục XII 56 1 896 384

10 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk 32 1 083 648

11 Trường Đại học Tây Nguyên 724 24 517 536

12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk 296 10 023 744

13 Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk 75 2 550 000

14 Vườn quốc gia Yok Đôn 192 6 501 888

15 Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đăk Lăk 38 1 286 832

16 Trường PT Dân Tộc nội trú Tây Nguyên 118 7 074 318

17 Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Đắk Lắk 8  270 912

18 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk 88 2 980 032

19 Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk 94 3 183 216

20 Viện vệ sinh dịch tế Tây Nguyên 136 4 605 455

21 Chi cục Thú y vùng V 15  507 960

22 Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên 58 1 964 112

23 Trung tâm nghiên cứu Đất phân bón và môi trường Tây Nguyên 14  474 096

24 Cơ quan thường trú đài tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên 58 1 964 112

25
Đài phát sóng khu vực Tây Nguyên - Trung tâm KTPT truyền hình Đài 

tiếng nói Việt Nam
23  778 872

26 Chi cục quản lý đường bộ III.5 15  507 960

27 Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 29  982 056

28 Trung tâm nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Cà phê Ea Kmat 92 3 115 488

29 Truyền Tải Điện Đắk Lắk - Công ty Truyền tải điện 3 151 5 113 464

30 Viện Công nghệ sinh học và Môi trường 11  372 504

B Cơ quan lực lượng vũ trang và ANQP 401 569 176

1 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk 18 004 000

2 Kho 864 3 691 176

3 Trạm Ra đa 20  578 000

4 Công an tỉnh 350 000 000

5 Trung đoàn bộ binh 95 9 109 000

6 BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk 11 324 000

7 Trung đoàn bộ binh 66 8 863 000
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Phụ lục II
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C Các đơn vị trực thuộc tỉnh 528 583 214

+1 Sở Giao thông vận tải 68 2 312 000

+2 Sở Xây dựng 87 3 646 341

+3 Sở Tài nguyên và Môi trường 621 21 029 486

4 Sở Tài chính 64 2 167 296

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 62 2 108 000

+6 Sở Công Thương 76 2 573 636

+7 Sở Tư Pháp 99 3 352 500

+8 Sở Khoa học và Công nghệ 81 4 233 000

+9 Sở Lao động, Thương binh & Xã hội   439 14 866 296

+10 Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch 431 14 595 384

+11 Sở Nông nghiệp & PTNT  1 151 39 134 000

+12 Sở Y Tế  6 390 216 390 960

+13 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.935 133.254.840

+14 Sở Nội vụ 85 2 878 440

+15 Sở Thông tin và Truyền thông 45 1 523 880

16 Sở Ngoại Vụ 20  677 280

17 VP Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 50 1 693 200

18 Văn phòng UBND tỉnh 82 2 776 848

19 Thanh tra tỉnh 46 1 564 000

20 Hội Văn học nghệ thuật 8  270 912

21 Hội Chữ thập đỏ 11  372 504

22 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 16  541 824

23 Hội Đông y tỉnh 7  237 048

24 Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh 39 1 320 696

25 Đài Phát thanh và Truyền hình 143 4 842 552

26 Văn phòng Tỉnh uỷ 48 1 625 472

27 Đảng uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 22  745 008

28 Tỉnh đoàn Thanh niên Đắk Lắk 22  745 008

29 Nhà văn hoá thanh thiều nhi 11  372 504

30 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ 32 1 083 648

31 Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk 23  778 872

32 Trường Chính trị 52 1 760 928

33 Ban QLDA ĐTXD CT Dân dụng và Công nghiệp 59 1 997 955

34 Ban QLDA ĐTXD CT Giao thông và NN PTNT 120 4 063 680

35 Ban Dân tộc 24  812 736

36 Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 32 1 083 648

37 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 30 1 015 920

38 Ban nội chính tỉnh ủy 20  677 280

39 Ban Dân vận Tỉnh ủy 40 1 354 560

40 Báo Đắk Lắk 40 1 354 560

41 Hội Nhà báo 4  135 456

42 Hội Nông dân tỉnh 20  677 280

43 Hội Cựu chiến binh tỉnh 4  135 456

44 Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk 108 3 589 584

45 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk 21  711 144

46 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh 10  338 640

47 Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk 32 1 083 648

48 Liên đoàn lao động tỉnh 26  880 464

49 Liên hiệp các hội KH và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk 13  440 232

50 Trường cao đẳng công nghệ Tây Nguyên 219 7 416 216

51 Trường cao đẳng Y Tế Đắk Lắk 59 1 997 976



52 Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật 117 3 962 088

53 Trường cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk 128 4 131 408

54 Trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk 136 4 605 504

55 Trung tâm Công nghệ và Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk 19  643 416

31.200 1.044.030.000Tổng cộng :

Ghi chú: 

             - Đối tượng áp dụng: Là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao 

động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và Hội đực 

ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

              - Mức lương cơ sở thực hiện theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP và giữ mức 1.490.000 đồng/tháng.
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